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	ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG


Số:         /KH-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

Bắc Giang, ngày       tháng      năm 2022



KẾ HOẠCH

Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2022-2030


Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030;

Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-UBDT ngày 28/01/2022 của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2022-2030; 

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2022-2030 như sau:


I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới dân tộc thiểu số tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh.


2. Mục tiêu cụ thể
a) Mục tiêu 1: Trong lĩnh vực chính trị


Chỉ tiêu: Đảm bảo tỷ lệ hợp lý cán bộ người dân tộc thiểu sô, ưu tiên lãnh đạo nữ. Phấn đấu đến năm 2025 đạt 60% và đến năm 2030 đạt 75% cơ quan công tác dân tộc từ tỉnh đến huyện có lãnh đạo là nữ; đến năm 2025 đạt 40% và đến năm 2030 đạt 60% UBND huyện, UBND xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi có lãnh đạo chủ chốt là nữ người dân tộc thiểu số.

b) Mục tiêu 2: Trong lĩnh vực kinh tế, lao động


- Chỉ tiêu 1: Tăng tỷ lệ lao động nữ dân tộc thiểu số làm công hưởng lương lên đạt 40% vào năm 2025 và khoảng 50% vào năm 2030
. 


- Chỉ tiêu 2: Giảm tỷ lệ lao động nữ dân tộc thiểu số làm việc trong khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản xuống 50% vào năm 2025 và dưới 30% vào năm 2030
. 

- Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ giám đốc/chủ doanh nghiệp, hợp tác xã là nữ dân tộc thiểu số đạt ít nhất 5% vào năm 2025 và 10% vào năm 2030
. 


c) Mục tiêu 3: Trong đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới


- Chỉ tiêu 1: Giảm tỷ lệ nữ dân tộc thiểu số làm các công việc “Lao động gia đình không hưởng lương” xuống 40% vào năm 2025 và 30% năm 2030
. 

- Chỉ tiêu 2: Tối thiểu 60% số vụ bạo lực trên cơ sở giới của các nhóm dân tộc thiểu số được phát hiện và được tư vấn hoặc tiếp cận ít nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản.

- Chỉ tiêu 3: Từ năm 2025 trở đi, 100%  số nạn nhân người dân tộc thiểu số bị mua bán trở về được phát hiện có nhu cầu hỗ trợ được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng.


d) Mục tiêu 4: Trong lĩnh vực y tế


- Chỉ tiêu 1: Tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế có sử dụng thẻ bảo hiểm của phụ nữ dân tộc thiểu số trong khám chữa bệnh lên 98% năm 2025 và 99% năm 2030
. 


- Chỉ tiêu 3: Tăng tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai phụ  nữ dân tộc thiểu số từ 15 - 49  tuổi lên 70%  vào năm 2025, 80% vào năm 2030
.

đ) Mục tiêu 5: Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo


- Chỉ tiêu 1: Nội dung về giới, bình đẳng giới được đưa vào chương trình giảng dạy trong hệ thống các trường dân tộc nội trú đạt 100% từ năm 2025 trở đi.

- Chỉ tiêu 2: Đảm bảo giữ vững tỷ lệ trẻ em trai và trẻ em gái dân tộc thiểu số hoàn thành giáo dục tiểu học đạt 100% đến năm 2030; tỷ lệ hoàn thành cấp trung học cơ sở đạt 99% vào năm 2025 và 99,3% vào năm 2030.


e) Mục tiêu 6: Trong lĩnh vực thông tin, truyền thông


- Chỉ tiêu 1: Từ năm 2025, 80-100% hộ gia đình là người dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp cận thông tin về chính sách pháp luật về bình đẳng giới.


- Chỉ tiêu 2: 100% cán bộ làm công tác dân tộc, làm công tác liên quan đến bình đẳng giới được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động bình đẳng giới.


- Chỉ tiêu 3: 100% già làng, trưởng bản, người có uy tín ở các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sinh sống được phổ biến pháp luật về bình đẳng giới và tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng về tuyên truyền chính sách pháp luật về bình đẳng giới.


II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Cơ quan công tác dân tộc tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành đoàn thể về lĩnh vực bình đẳng giới; các Sở, ngành, UBND huyện tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong việc nâng cao nhận thức về bình đẳng giới nhất là vai trò của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định về bình đẳng giới; 

2. Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nội dung về bình đẳng giới cho đối tượng là đồng bào sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi với nhiều nội dung, hình thức, cách làm sáng tạo, phong phú phù hợp với trình độ, lứa tuổi, tập quán từng vùng, từng đối tượng.


3. Phát huy vai trò của đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và phát huy các phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp của dân tộc góp phần thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới.

 
3. Lồng ghép các nội dung bình đẳng giới trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật, các chương trình, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đặc biệt là dự án có liên quan đến phụ nữ, trẻ em dân tộc thiểu số và bình đẳng giới.  

4. Bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực về bình đẳng giới cho đội ngũ làm công tác dân tộc, làm công tác liên quan đến bình đẳng giới ở tỉnh và cơ sở.


5. Hàng năm, triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12.


6. Xây dựng và nhân rộng các mô hình về bình đẳng giới.


7. Huy động các nguồn lực từ cộng đồng, các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước tham gia thực hiện các hoạt động về bình đẳng giới tại vùng dân tộc thiểu số.


8. Tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá thực trạng bình đẳng giới và công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bình đẳng giới.


III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của Sở, ngành và UBND huyện liên quan theo phân cấp ngân sách Nhà nước; đồng thời, được bố trí trong các chương trình, đề án liên quan theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước. 

Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, Ban Dân tộc và các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện xây dựng dự toán chi theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định.


2. Lồng ghép từ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và một số chương trình công tác có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


3. Tài trợ, viện trợ quốc tế và huy động từ xã hội, cộng đồng.


4. Các nguồn hợp pháp khác.


IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân tộc:  
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; là đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong tham mưu, chỉ đạo triển khai, đôn đốc, tiếp nhận thông tin, đánh giá kết quả và tổng hợp tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và các bộ, ngành có liên quan theo quy định.


- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các chỉ tiêu của mục tiêu 6 Kế hoạch này.


2. Sở Tài chính
Bảo đảm kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án về bình đẳng giới sau khi được phê duyệt; hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng kinh phí.


3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Chủ trì tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện kế hoạch Hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; hướng dẫn triển khai các văn bản tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi; lồng ghép các dự án về bình đẳng giới trong các chương trình an sinh xã hội.

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi và báo cáo kết quả triển khai chỉ tiêu 1, 2 của mục tiêu 2; chỉ tiêu 2, 3 của mục tiêu 3.
4. Sở Nội vụ
- Chủ trì tham mưu trong việc đảm bảo tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ nữ người dân tộc thiểu số. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ người dân tộc thiểu số đảm bảo đáp ứng được vị trí việc làm.

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi và báo cáo kết quả triển khai chỉ tiêu của mục tiêu 1 Kế hoạch này.

5. Sở Y tế
- Triển khai các hoạt động bảo đảm thực hiện mục tiêu về bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi và báo cáo kết quả triển khai các chỉ tiêu của mục tiêu 4 Kế hoạch này.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Đưa nội dung giáo dục về giới, bình đẳng giới, giới tính, sức khỏe sinh sản vào giảng dạy tại các cấp học vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi và báo cáo kết quả triển khai các chỉ tiêu của mục tiêu 5 Kế hoạch này.

7. Công an tỉnh
- Chủ trì xây dựng, triển khai và báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống mua bán người đối với đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi và người dân tộc thiểu số.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan phát hiện sớm, can thiệp và xử lý kịp thời các vụ bạo lực trên cơ sở giới của các nhóm dân tộc thiểu số.

8. Cục Thống kê tỉnh
- Thu thập, biên soạn và công bố kịp thời số liệu thuộc Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới hàng năm liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và người dân tộc thiểu số; xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê về giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và người dân tộc thiểu số.

- Chịu trách nhiệm thu thập và báo cáo số liệu liên quan tới thực hiện chỉ tiêu 3 của mục tiêu 2 và chỉ tiêu 1 của mục tiêu 3 Kế hoạch này.

9. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Triển khai có hiệu quả Dự án 8 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em gái.

- Sơ kết, tổng kết; tổng hợp đánh giá kết quả và báo cáo theo quy định.
10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên

- Tham gia tổ chức triển khai các nội dung của Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Tham gia xây dựng và giám sát, phản biện xã hội việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.

11. UBND huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang

Căn cứ Kế hoạch và tình hình thực tế của địa phương để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; sơ kết, tổng kết; tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch báo cáo Ban Dân tộc để theo dõi, tổng hợp báo cáo Ủy ban Dân tộc và UBND tỉnh theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2022-2030. Đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện liên quan chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thuộc trách nhiệm của đơn vị mình; hàng năm thực hiện chế độ báo cáo định kỳ trước ngày 30/11 hàng năm về UBND tỉnh (thông qua Ban Dân tộc để tổng hợp)./.
	Nơi nhận:

- Uỷ ban Dân tộc;

- TT Tỉnh ủy, TT UBND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Ban Dân tộc;

- Các Sở: Tài chính, Lao động-TB&XH, Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Cục Thống kê tỉnh;

- UBMTTQ tỉnh, Hội LHPN tỉnh;
- UBND huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang;

- VP UBND tỉnh: LĐVP, TH;

- L​ưu: VT, KGVX.Cường.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Sơn


DỰ THẢO








� Theo kết quả điều tra thực trạng KTXH 53 DTTS năm 2019, tỷ lệ nữ DTTS “làm công ăn lương” là 21,1%


� Theo kết quả điều tra thực trạng KTXH 53 DTTS năm 2019, tỷ lệ lao động nữ dân tộc thiểu số làm việc trong lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 69,1%


� Theo Kết quả điều tra 53 DTTS năm 2019, tỷ lệ nữ DTTS làm chủ cơ sở chỉ chiếm 0,1%


� Theo Kết quả điều tra 53 DTTS năm 2019, tỷ lệ lao động nữ DTTS làm các công việc “Lao động gia đình không hưởng lương” là 52,0%


         � Theo Kết quả điều tra 53 DTTS năm 2019, tỷ lệ này là 96,2%


� Theo Kết quả điều tra 53 DTTS năm 2019, tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai phụ  nữ dân tộc thiểu số từ 15 – 49  tuổi là 59,1%





